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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty Sản xuất và Thương mại thủ công mỹ nghệ Đông Nam Á

Đại diện:

Nguyễn Mạnh Cường
	Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0902.109.229
	Chuyên cung cấp các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ sừng, trai ốc mỹ nghệ và sản phẩm đồ gỗ điêu khắc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.    

	2
	Công ty TNHH Nông nghiệp An Khánh

Đại diện: 

Nguyễn Thành Tuấn
	Thôn Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0986.726.110
	Chuyên cung cấp gạo đỏ thơm đất ngọc, gạo ngọc thơm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Minh Trang

Đại diện: 

Đỗ Công Hùng
	Thôn 5, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0984.929.728


	Chuyên cung cấp giò lụa Minh Trang. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	HTX Tâm Ngọc

Đại diện: 

Trần Thị Thuần
	Thôn Bến, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0969.296.839
	Chuyên cung cấp Như Hoa trà, Liên Hoa trà, trà cà gai leo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần thực phẩm an toàn Tâm Thành

Đại diện:

Nguyễn Thị Vân Anh
	Phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0974.165.533
	Chuyên cung cấp thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, rau, củ, quả... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	2
	Công ty TNHH Phát triển và dịch vụ thương mại Tân Công Minh

Đại diện:

Trần Thị Thu Trang
	Phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

ĐT: 0912.682.899
	Chuyên cung cấp thực phẩm sạch như thịt lợn, giò… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	3
	Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm Minh Nam

Đại diện: 

Lê Anh Trung
	Số 117 Hoàng Cầu, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0243.682.3333
	Chuyên cung cấp rau, củ, quả, thịt, cá… các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	4
	Công ty cổ phần đầu tư An Hòa

Đại diện:

Trần Thị Thanh
	Thôn Ngọc Động, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0961.090.904
	Chuyên cung cấp rau thủy canh và các sản phẩm nông sản. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Vinh Anh

Đại diện: 
Đào Quang Vinh 
	CCN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0989.099.536
	Chuyên cung cấp các loại thịt lợn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận. 


	2
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: Nguyễn Văn Quyết 


	Thôn Phúc Trại, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0984.238.371

	Chuyên cung cấp các loại rau lagim. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận. 


	3
	Hộ kinh doanh

Đại diện: Nguyễn  Văn Tín 


	Thôn Phúc Trại, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội.

ĐT: 0987.988.270
	Chuyên cung cấp các loại rau lagim. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận. 


	4
	Cửa hàng kinh doanh

Đại diện: Nguyễn Thị Hoa 


	Cầu Dừa, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0968.648.196


	Chuyên cung cấp hoa quả nhập khẩu. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh

Đại diện: 

Thành Hải
	Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0368.531.695 


	Chuyên cung cấp nem chua, giò, chả số lượng lớn, phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh

Đại diện:

Tiến Loan
	Phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 02433.617.333

	Chuyên cung cấp nem chua, giò, chả số lượng lớn, phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.


	3
	Hộ kinh doanh

Đại diện:
Thủy Tính
	Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0979.421.401

	Chuyên cung cấp nem chua, giò, chả số lượng lớn, phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.



	4
	Hộ kinh doanh

Đại diện:

Thành Thúy
	Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0363.119.991
	Chuyên cung cấp nem chua, giò, chả số lượng lớn, phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi 
Đại diện: Nguyễn Văn Thành


	Xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0975.934.148


	Chuyên cung cấp gà thịt, phục vụ khu vực huyện Chương Mỹ và các vùng lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Văn Chắt
	Thôn Sơn Hà, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0984.255.143


	Chuyên cung cấp gia cầm các loại, phục vụ khu vực huyện Hoài Đức và các vùng lân cận. 

	3
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Văn Thắng


	Xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội 

ĐT: 0942.943.648


	Chuyên cung cấp vịt thương phẩm, phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.


	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Xuân Tuyên


	Xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0976.205.199


	Chuyên cung cấp trứng gà, phục vụ địa bàn huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận.



NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh
Đại diện: 

Nguyễn Công Sử
	Thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
ĐT: 0914.287.527
	Chuyên cung cấp chè xanh Phú Lâm, chè Ngọc Thúy. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	2
	Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Hồng Phát
Đại diện:

Phạm Thị Hồng
	Thôn Ngọc Quang, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
ĐT: 0975.274.998
	Chuyên cung cấp trà túi lọc đậu đen xanh lòng Chiêm Hóa. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	3
	Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hương Trà
Đại diện:

Đỗ Thị Hồng Hạnh
	Thôn Lập Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

ĐT: 0914.287.688
	Chuyên cung cấp các sản phẩm chè xanh đặc sản, chè túi lọc hương nhài, trà thảo dược xạ đen. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	4
	Hợp tác xã Sơn Trà
Đại diện:

Đàng Xuân Trân
	Thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
ĐT: 0972.808.055
	Chuyên cung cấp chè shan tuyết Hồng Thái. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    


Dự báo











